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UNIT 5: THE MEDIA 

(PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG) 

I. GETTING STARTED 

1. watching TV :  (v) xem ti vi 

2. reading newspapers (v) đọc báo 

3. listening to the radio(v)  nghe radio 

4. reading magazines  (v) đọc tạp chí 

5. using the Internet  (v) lên mạng Internet 

 

II. LISTEN AND READ 

6. media  (n):  phương tiện truyền thông.  

7. cry  (v):  kêu, rao. 

→ crier  (n) :  người rao 

8. shout  (v) :  kêu to, la lớn, hét to  

→ shout  (n):  tiếng gọi lớn, tiếng la thét  

9. widely  (adv) : rộng lớn. 

→ Wide  (adj) :  rộng, rộng lớn  

→ Widen  (v)  mở rộng, nới rộng ra 

→ Width  (n) :  bề rộng 

10. adult  (n) :  người lớn 

11. stage  (n) :  giai đoạn. 

12. vary  (v):  làm cho khác 

→ variety  (n) : nhiều, đủ loại 

→ various  (adj) :  khác nhau 

13. channel  (n) :  kênh truyền hình 

14. interaction  (n) :  sự tương tác. 

→ interactive  (adj) :  có tính tương tác 

→ interact  (v) :  ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác. 

15. remote control  (n) :  thiết bị điềukhiển từ xa. 

 

III. SPEAK 

16. violent  (adj) :  bạo lực 

17. documentary  (n) :  phim tài liệu  

18. informative  (adj) :  cung cấp nhiều 

→ inform  (v) :  báo, khai báo  

→ information  (n) :  thông tin 

19. folk Music (n) :  nhạc dân ca  

20. battle  (n) :  trận đánh, cuộc chiến 

21. garden  (v) :  làm vườn 

22. wildlife  (n) :  thú vật, chim muông... hoang dã 

23. drama  (n) :  kịch 

24. telegraph  (n) :  điện báo, máy điện báo 

→ telegraph  (v) :  (gửi) điện báo. 

 

IV. READ 

25. forum  (n) :  diễn đàn 

26. surf  (v)  lướt 

27. communicate  (v) :  liên lạc, trao đổi thông tin  



→ Communication  (n):  sự liên lạc, sự giao tiếp 

→ communicative  (a):  cởi mở, hoà đồng  

28.increasingly  (adv) :  ngày càng tăng  

29. respond to  (v) :  đáp trả 

30.means  (n) :  phương tiện  

31. deny  (v): phủ nhận 

→ denial  (n) :  sự phủ nhận.  

32. benefit  (n) :  lợi ích 

→ beneficial  (adj) :  có ích 

33. get access to  (exp) :  truy cập, tiếp cận  

→ accessible  (adj) :  có thể tiếp cận. 

34. explore  (v) :  thám hiểm, thăm dò ý  

→ exploration  (n) :  hoạt động thăm dò, thám hiểm 

→ explorer  (n) :  nhà thám hiểm, 

35. wander  (v) :  lang thang 

36. purpose  (n) :  mục đích 

37. limitation  (n) :  sự hạn chế, giới hạn 

→ limit  (v):  giới hạn, hạn chế 

38. time-consuming  (adj):  tốn thời gian 

39. costly  (adj) :  tốn tiền 

40. suffer  (v):  chịu, chịu đựng 

41. electronic junk mail (n):  thư rác 

42. leak  (n):  lỗ rò, khe hở 

43. alert  (adj)  tỉnh táo, cảnh giác 

44. disadvantage  (n) :  bất lợi, khuyết diem 

→ advantage  (n) :  tiệm lợi, lợi thế 
 

GRAMMAR: 

I. Tag questions: (Câu hỏi đuôi) 

1. Định nghĩa: 

- Là một câu hỏi ngắn, được đính kèm sau câu trần thuật để chúng ta có thể hỏi 

lại thông tin. 

Ex: She is beautiful, isn’t she? (Cô ấy không cao, phải ko?) 

John doesn’t speak Japanese, does he? (John ko nói tiếng Nhật, phải ko?) 

2. Cấu trúc: 

 

Mệnh đề chính Phần hỏi đuôi Cách trả lời 

Khẳng định Phủ định  

Mary is happy , isn’t she? Yes. (She is happy). 

No. (She isn’t happy). 

Phủ định Khẳng định  

They aren’t going out today , are they? Yes. (They are going out today) 

No. (They aren’t going out today) 

 

Trường hợp 1: Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I” 

Ex: I am a student, aren't I? 

Trường hợp 2: Câu giới thiệu dùng Let's, câu hỏi đuôi là “Shall we” 

Ex: Let's go for a picnic, shall we? 

Trường hợp 3: Sau câu mệnh lệnh cách (Do... / Don't do ... ), câu hỏi đuôi 

thường là ... will you?: 

Ex: 

+ Don't be late, will you? 



+ Open the door, will you? 

Trường hợp 4: Câu đầu là “I WISH”, dùng “MAY” trong câu hỏi đuôi 

Ex: I wish to study English, may I ? 

 

Trường hợp 5: Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, 

no one, nobody...” câu hỏi đuôi là “they”  

Ex: + Somebody wanted a drink, didn't they?  

+ Nobody phoned, did they? 

Trường hợp 6: Chủ ngữ là nothing, anything, something, everything, that, this 

thì câu hỏi đuôi dùng “it” . Và Nothing là chủ ngữ có nghĩa là mệnh đề giới 

thiệu đang ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định. 

Ex: Nothing can happen, can it? 

Trường hợp 7: Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, 

seldom, hardly, scarcely, little, | barely, never, no, none, neither... thì câu đó 

được xem như là câu phủ định - phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định 

Ex: 

+ He seldom drinks wine, does he?  

+ No salt is allowed, is it? 

Trường hợp 8: Câu mời dùng “WON'T YOU?  

Ex: Have a cup of tea with me, won't you? 

 

II. GERUND after SOME VERBS (Danh động từ theo sau một số động từ) 

* Một số động từ thường được theo sau bởi một danh động từ (V-ing) 

1. admit: thừa nhận 

2. advise: khuyên 

3. avoid: tránh 

4. complete: hoàn thành 

5. consider: xem xét 

6. delay: hoãn lại 

7. deny: phủ nhận 

8. enjoy: thích 

9. face: đối mặt 

10. fancy: tưởng tượng  

11. feel like: muốn 

12. finish: hoàn tất 

13. forgive: tha thứ 

14. keep (on): tiếp tục  

15. mind: phiền 

16. postpone: hoãn lại  

17. practice: thực tập  

18. quit: bỏ  

19. resist: cưỡng lại  

20. risk: liều  

21. suggest: đề nghị  

 

Ex: (1) Harriet suggested having a party. 

(2) He tried to avoid answering my question.  

* NOTES:  

1. Can't bear, can't face, can't stand (không thể chịu đựng...). 

can't help (không thể nhịn...), can't resist (không thể cưỡng lại...)  

2.It's no use / It's no good / There is no point in (thật vô ích khi..)   

It's not worth (thật không đáng để...)  

3.Have + difficulty (in)+ V-ing gặp khó khăn trong việc...) 

4.Be busy + V-ing (bận với việc...)  

5.Be / get used to + V-ing (quen với / trở nên quen với việc)  

 



6.Một số động từ có thể được theo sau bởi cả to V lẫn V-ing (nghĩa thay đổi):  

a. Remember/ forget + to V: nhớ/quên rằng cần phải... (nhiệm vụ)  

Remember/forget + V-ing: nhớ/quên rằng trước đó đã... (hồi tưởng).  

b. Try + to V: cố gång.  

Try + V-ing: thử...  

c. Regret + to V: tiếc vì sắp phải... (đi với tell, inĨorm...)  

Regret + V-ing: hối hận vì đã...  

d. Stop + to V: dừng lại để...  

Stop + V-ing: ngừng lại.  

e. Need + to V: cần... (nghĩa chủ động).  

Need + V-ing: cần... (nghĩa bị động) 

 

EXERCISE 

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first:  

1) You like tea,  ________________________________________________ ? 

2) Peter plays soccer very well,  ___________________________________ ? 

3) Her father goes to work at 6.00,  ________________________________ ? 

4) You don’t use the Internet very often,  ____________________________ ? 

5) He never goes to school late,  ___________________________________ ? 

6) John doesn’t agree with me about the plan,  ________________________ ? 

7) Water consists of oxygen and hydrogen,  __________________________ ? 

8) These children don’t know which website is useful to them,  __________ ? 

9) He went home late last night,  __________________________________ ? 

10) My mother put an advertisement in The Internet,  ___________________ ? 

11) The Chinese invented paper in A,D.10,  ___________________________ ? 

12) Ann will be here soon,  ________________________________________ ? 

13) They will go to HCMC next week,  ______________________________ ? 

14) Both men won’t surf the Internet for a chat any more,  _______________ ? 

15) Mary won’t be late,  __________________________________________ ? 

16) You wouldn’t like another drink,  ________________________________ ? 

17) You wouldn’t mind helping me with this,  _________________________ ? 

18) Vinh would rather listen to English programmers on the radio,  ________ ? 

19) Tim really shouldn’t spend most of his time wandering on the Internet,  _ ? 

20) You should attend the opening ceremony,  ________________________ ? 

21) You can cook,  ______________________________________________ ? 

22) The garbage can be taken out every day,  __________________________ ? 

23) This girl could use a computer at the age of 5,  _____________________ ? 

24) We must send this message by email,  ____________________________ ? 

25) Ba ought to join her family on a day trip to her hometown,  ___________ ?  

26) My sister might like writing email,  ______________________________ ? 

27) This picture is your,  __________________________________________ ? 

28) Today is Sunday,  ____________________________________________ ? 

29) There’s a bus coming,  ________________________________________ ? 

30) It isn’t very warm today,  ______________________________________ ? 

 

II. Supply the correct forms of the verbs in parentheses:  

1) I suggest (call) _____________________ an ambulance for the injured boy. 

2) Don’t forget (lock) _____________________ the door before going to bed. 

3) I don’t remember (see) _____________________ this film before. 



4) You have to avoid (drive) _____________________ in heavy traffic. 

5) He has to (take) _____________________ the trip to Hanoi as soon as possible. 

6) We were looking forward to (see) _____________________you here. 

7) I often stop (buy) _____________________ newspapers on the way home. 

8) Are you used to (live) _____________________ in a busy modern city like 

HCMC? 

9) Is the nurse used to (work) _____________________ at night? 

10) We are used to (get) _____________________ up early to go to school. 

11) The teacher would rather you (finish) _____________________ your work on 

time. 

12) It’s easy (learn) _____________________English, isn’t it? 

13) I spend a lot of time (surf) _____________________ the web every day. 

14) It took me two hours (get) _____________________ information about that 

school. 

15) Stop (talk) _____________________ and begin (work) 

_____________________ please. 

16) I dislike (listen) _____________________ to rock music. 

17) My father hates (watch) _____________________cartoons. 

18) Mary needs _____________________ (find) another job. Her company is 

going out of business. 

19) He tried _____________________ (avoid) _____________________ (answer) 

my question. 

20) I must remember _____________________ (post) this letter today. It's 

important. 

 

III. Choose the suitable word and circle A, B, C or D:  

1) Town - ______________ used to go through city streets, shouting the latest news. 

A. shouters  B. criers  C. singers  D. dancers 

2) The next stage in the __________________of television is interactive TV. 

A. development B. invention  C. popularity  D. color 

3) We can get access to the Internet with a __________________. 

A. machine  B. television  C. radio             D. computer 

4) We enjoy interesting TV programs on different __________________. 

A. ways   B. forms  C. channels            D. parts 

5) What do you use the Internet __________________? 

A. to   B. for   C. with  D. about 

6) This magazine is read __________________ both children and adults. 

A. by   B. with  C. on   D. from 

7) He invented the first TV picture __________________ 1926. 

A. on   B. in   C. at   D. of 

8) This book is very interesting, __________________? 

A. isn’t it  B. is it?  C. is this  D. isn’t this 

9) Tom has written to his mother, __________________? 

A. hasn’t he  B. has he  C. hasn’t Tom D. has Tom 

10) I like surfing the web __________________ I don’t have much time. 

A. so   B. and   C. but   D. if 

11) Have you read this article __________________ the website?  

A. in   B. at   C. on   D. for 



12) There is a comedy on __________________ 10:15 and 11:00.   

A. from   B. at    C. between  D. since 
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PHIẾU BÀI TẬP NỘP LẠI ĐỂ CHẤM ĐIỂM 

I. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first:  (5ms) 

1.  The Parkers have got a computer, a CD player and two motorbikes,  _______ ? 

2. The students have many computer games to play,  ______________________ ? 

3.  Your sister has the chance to speak English outside the classroom,_  _______ ? 

4. Nam and Mai  have to wear uniforms in Vietnam,  ______________________ ? 

5. Let’s go somewhere for a drink,  ____________________________________ ? 

6. Open the door,  __________________________________________________ ? 

7. Everyone is ok,  __________________________________________________ ? 

8. Nobody can go,  _________________________________________________ ? 

9. I am a silly person,  _______________________________________________ ? 

10. Everybody was saying their prayers in the church when He came in,  ______ ? 

 

II. Supply the correct forms of the verbs in parentheses: (5ms) 

1. They refused (allow)………… us (go) …………in without (sign)………… 

2. You're too young (start)………… giving up (build)………….a career. 

3. I like (come) …………to school by bus, but I hate (stand) …………Land 

(wait) …………in the rain. 

4. My uncle used to (show).………… me where (go)…………. and what 

(buy)………… 

5. There is nothing like (walk)…………. as a means of (keep)………… fit. 

6. The soldiers were ordered (stand)…………at attention. 

7. I couldn't resist (ask) …………him why he was trying (avoid).………… 

(meet)…………me. 

8. Your doctor advise (go)………… to bed early, so I really can't understand your 

(want)…………(stay)…………up late. 

9. We considered (buy).………… her dress for her birthday. 

10. I remember (hear) him (say)………… the grass needed (cut)…… 



 


